
CLGD 22-23 VB CongKhai DoiNguNhanSu PL12  | 1 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

Thông Báo 
Căn cứ Quy chế về Công khai îối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 

36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

Hiệu trưởng trường THPT Dương Văn Dương thông báo: 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường năm học 2022 – 2023 

(Phụ lục biểu mẫu 12) 

TT 

Nội dung Tổng số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 
TC 

Hạng 
III 

Hạng 
II 

Hạng I Tốt Khá Đạt 
Không 

đạt 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý 
và nhân viên 

83  19 73 01 02 06 69 01    75  

I Giáo viên 

Trong đó, số giáo viên dạy môn: 

68  17 68    67 01    68  

1 Toán 10  05 10    10     10  

2 Ngữ Văn 09  02 09    09     09  

3 Tiếng Anh 10  02 10    10     10  
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TT 

Nội dung Tổng số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 
TC 

Hạng 
III 

Hạng 
II 

Hạng I Tốt Khá Đạt 
Không 

đạt 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý 
và nhân viên 

83  19 73 01 02 06 69 01    75  

4 Vật Lý 06  02 06    06     06  

5 Hóa Học 06  04 06    06     06  

6 Sinh Học 05   05    04 01    05  

7 Lịch Sử 04   04    04     04  

8 Địa Lý 03  01 03    03     03  

9 Giáo dục Công dân 04  01 04    04     04  

10 Giáo dục Thể chất 06   06    06     06  

11 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 02   02    02     02  

12 Tin Học 03   03    03     03  

13 Công Nghệ               

II Cán bộ quản lý 02  01 02    02     02  
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TT 

Nội dung Tổng số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 
TC 

Hạng 
III 

Hạng 
II 

Hạng I Tốt Khá Đạt 
Không 

đạt 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý 
và nhân viên 

83  19 73 01 02 06 69 01    75  

1 Hiệu trưởng 01  01 01    01     01  

2 Phó Hiệu trưởng 02  01 01    02     02  

III Nhân viên 12   03 01 02 06      04  

1 Văn thư 01   01         01  

2 Kế toán 01   01         01  

3 Thủ quỹ 01   01         01  

4 Y tế 01    01          

5 Thủ thư (thư viện) 01     01       01  

6 Thiết bị, thí nghiệm – thực hành               

7 Hỗ trợ giáo dục khuyết tật hòa nhập               

8 Tư vấn tâm lý sư phạm               
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TT 

Nội dung Tổng số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 
TC 

Hạng 
III 

Hạng 
II 

Hạng I Tốt Khá Đạt 
Không 

đạt 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý 
và nhân viên 

83  19 73 01 02 06 69 01    75  

9 Công nghệ thông tin (IT)               

10 Kỹ thuật điện – nước 01      01        

11 Phục vụ 03     01 02        

12 Bảo vệ 03      03        

 

 Nhà Bè, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

 

 


